BÀI 27:  PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

I. Sự truyền ánh sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
1. Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém 
[image: image25.wmf].

+ Khi 
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 thì không còn tia khúc xạ.

+ Góc giới hạn phản xạ toàn phần (góc giới hạn) được xác định:        
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2. Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn 
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+ Luôn có tia khúc xạ.

II. Hiện tượng phản xạ toàn phần.

1. Định nghĩa: Phản xạ toàn phần là hiện tượng phản xạ toàn bộ ánh sáng tới, xảy ra ở mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.
2. Điều kiện để có phản xạ toàn phần: 
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III. Ứng dụng của hiện tượng phản xạ toàn phần. 
1. Cáp quang:

- Cấu tạo của cáp quang: Cáp quang là bó sợi quang. Mỗi sợi quang là một sợi dây trong suốt có tính dẫn sáng nhờ phản xạ toàn phần.

  Sợi quang gồm hai phần chính:

                + Phần lõi trong suốt bằng thủy tinh siêu sach có chiết suất lớn n1.

                + Phần vỏ bọc cũng trong suốt, bằng thủy tinh có chiết suất n2 < n1.

- Công dụng của cáp quang: truyền tín hiệu trong thông tin (nhiều ưu điểm), nội soi trong y học, trang trí nghệ thuật.
2. Các ứng dụng khác: Truyền sáng trong lăng kính phản xạ toàn phần, giải thích sự sáng lóng lánh của kim cương, giải thích hiện tượng ảo ảnh trong không khí, sử dụng để trình chiếu nghệ thuật ánh sáng 3D.
BÀI TẬP PHẢN XẠ TOÀN PHẦN
I/ TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Điều kiện để có hản xạ toàn phần

· Tia sáng đi từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ: n1 > n2.

· Góc tới lớn hơn hay bằng góc giới hạn: i ( igh.

Công thức tính góc giới hạn: 
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II/ BÀI TẬP MINH HOẠ

Bài 1: Tia sáng từ thủy tinh n1 = 1,5 truyền tới mặt phân cách với nước n2= 4/3. Hãy tìm điều kiện của góc tới để không có tia khúc xạ trong nước?
Giải:
Điều kiện :

+ Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất lớn sang môi trường có chiết suất nhỏ hơn 
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Vậy điều kiện của góc tới để không có tia khúc xạ trong nước là i ( 
[image: image9.wmf]0
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Bài 2: Một tia sáng truyền từ không khí (có chiết suất nkk = 1) vào môi trường chứa chất lỏng (có chiết suất n) với góc tới i = 600 thì góc khúc xạ r = 300. Tìm điều kiện xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần ở bề mặt phân cách giữa hai môi trường? 
Giải:
- Ta có: 
[image: image10.wmf]sin

sinsinr

sinr

kk

kk

ni

ninn

=Þ=

 

( 
[image: image11.wmf]0

0

1.sin60

3.

sin30

n

==


- Mà: 
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- Vậy: Để xãy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì tia sáng truyền từ chất lỏng ra không khí với góc tới thỏa: 
[image: image13.wmf]0
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Bài 3: Cho tia sáng đi từ nước chiết suất 4/3 ra không khí. Tìm góc tới để không có chùm tia khúc xạ?

Giải: sinigh = 
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=> igh = 48o35’

=> i > igh = 48o35’ 

[image: image1.wmf]12

()

nn

>

Bài 4: Cho một khối bán trụ thủy tinh chiết suất n = 1,414. Trong mặt phẳng của tiết diện vuông góc chiếu 1 tia sáng SI vuông góc tới mặt bán trụ như hình. Giải thích ngắn gọn và vẽ tiếp đường truyền của tia sáng SI. Cho IO = 
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Giải:

[image: image24.wmf]- Tại I: tia sáng vuông góc với mặt phân cách nên truyền thẳng.

- Tại J: tính 
[image: image16.wmf]o
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( phản xạ toàn phần

Tương tự: 

- Tại K, L: ta có tia sáng bị phản xạ toàn phần.

- Tại M: tia sáng vuông góc mặt phân cách nên truyền thẳng ra không khí.

III/ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 5: Cho tia sáng đi từ pha lê có chiết suất 1,8 vào nước có chiết suất 4/3. Góc tới phải có giá trị là bao nhiêu để không xuất hiện tia ló trong nước.
Bài 6: Chiếu tia sáng từ môi trường có chiết suất 1,4 vào không khí với góc tới 300
a) Có tia khúc xạ không ? Vì sao?

b) Nếu có tia khúc xạ thì tìm góc khúc xạ. Nếu không, tính góc phản xạ.
Bài 7: Một tia sáng hẹp truyền từ môi trường chiết suất n1 = 
[image: image17.wmf]3

 vào một môi trường có chiết suất n2. Tăng dần góc tới i, thấy khi i = 600 thì tia khúc xạ đi “là là” trên mặt phân cách giữa hai môi trường. Giá trị của n2 là bao nhiêu? 

Bài 8: Một tia sáng coi như hẹp được truyền từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Tìm điều kiện của góc tới i để có hiện tượng phản xạ toàn phần?

Bài 9: Một ngọn đèn nhỏ S nằm ở đáy của một bể nước nhỏ, sâu 20m. Người ta thả trên mặt nước một tấm gỗ hình tròn, tâm nằm trên đường thẳng đứng đi qua S thì vừa vặn che  không còn tia sáng nào của ngọn đèn lọt ra ngoài không khí, cho nnước =4/3. Tính bán kính của tấm gỗ?

Bài 10: Tia sáng đi từ nước có chiết suất n
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 sang thủy tinh có chiết suất n
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a.Tính góc khúc xạ biết góc tới là 30
[image: image22.wmf]0


b. Nếu ta cho tia sáng đi từ thủy tinh ra nước hỏi với điều kiện góc tới là bao nhiêu độ thì sẽ xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần?

Bài 11: Một chùm tia sáng song song hẹp truyền từ môi trường có chiết suất n​1= 2 tới môi trường có chiết suất n2=
[image: image23.wmf]3

. Tính góc giới hạn phản xạ toàn phần? Vẽ đường truyền của tia sáng trong trường hợp góc tới bằng 65o.

Bài 12: Chiếu tia sáng từ nước ra không khí với góc tới là 450.

a/ Tính góc khúc xạ, cho chiết suất của nước là 4/3.

b/ Vẽ đường truyền tia sáng khi góc tới là 600.
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